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TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CÁC HỘI THI HKI NĂM 2022 -2023

STT HỌ VÀ TÊN LỚP TÊN GIẢI CM VÀ PTCM GHI CHÚ 1 GHI CHÚ 2
1 NGUYỄN THỤY QUỲNH GIANG 9A1  VĂN HAY CHỮ TỐT HSQ QUẬN Tuyển quận
2 NGUYỄN NGỌC HẢI YẾN 8A1  VĂN HAY CHỮ TỐT HSQ QUẬN
3 ĐỖ NGỌC KHÁNH NGÂN 7A9  VĂN HAY CHỮ TỐT HSQ QUẬN
4 ĐOÀN NGUYỄN TƯỜNG LAM 7A1  VĂN HAY CHỮ TỐT HSQ QUẬN
5 NGUYỄN CỔ THIÊN LỘC 7A9  VĂN HAY CHỮ TỐT HSQ QUẬN
6 LÊ VĨNH NGỌC KHÁNH 7A8  VĂN HAY CHỮ TỐT HSQ QUẬN
7 MAI HỒNG ÂN 7A2  VĂN HAY CHỮ TỐT HSQ QUẬN
8 ĐẶNG NGUYỄN PHƯƠNG VY 8A1  VĂN HAY CHỮ TỐT HSQ QUẬN
9 LÊ PHẠM THẢO QUYÊN 8A1  VĂN HAY CHỮ TỐT HSQ QUẬN

10 BÙI TÂM NHI 9A1  LỚN LÊN CÙNG SÁCH HSQ QUẬN
11 NGUYỄN PHẠM CHIÊU QUÂN 9A1  CASIO HSQ QUẬN Tuyển quận
12 DƯƠNG THÀNH TÂM 9A1  CASIO HSQ QUẬN
13 VÕ HOÀNG QUỐC BẢO 8A5  CẮM HOA HSQ QUẬN Tuyển quận
14 BÙI TÂM NHI 9A1  THIẾT KẾ, TRANG TRÍ THIỆP HSQ QUẬN Tuyển quận
15 PHẠM LÊ NHẬT MINH 8A1  CROCODILE PHYSICS HSQ QUẬN
16 LÊ TRẦN THÀNH VINH 8A5  CROCODILE PHYSICS HSQ QUẬN
17 NGUYỄN NGỌC THỦY TIÊN 8A1  LÀM HOA, LÀM BÚP BÊ HSQ QUẬN
18 NGUYỄN QUỐC HUY 8A1  NẤU ĂN HSQ QUẬN
19 HOÀNG TRÚC PHƯƠNG 7A8  THIẾT KẾ THỜI TRANG HSQ QUẬN
20 NGUYỄN NGỌC THY THY 9A1  THIẾT KẾ HỘP, GÓI QUÀ HSQ QUẬN
21 HOÀNG PHƯƠNG VY 7A4  ATGT CHO NỤ CƯỜI NGÀY MAI HSQ QUẬN
22 LÊ HOÀNG PHƯƠNG ANH 6A3  ATGT CHO NỤ CƯỜI NGÀY MAI HSQ QUẬN



23 LÊ NGUYỄN BẢO TRÂN 6A8  ATGT CHO NỤ CƯỜI NGÀY MAI HSQ QUẬN
24 NGUYỄN NGỌC TÂM 9A1  LỊCH SỬ HSQ QUẬN Tuyển quận
25 NGUYỄN PHẠM ANH THƯ 9A1  LỊCH SỬ HSQ QUẬN Tuyển quận
26 PHÙNG NGUYỆT XUÂN 9A3  LỊCH SỬ HSQ QUẬN Tuyển quận
27 NGUYỄN THỤY QUỲNH GIANG 9A1  ĐỊA LÝ HSQ QUẬN Tuyển quận
28 NGUYỄN MINH HOÀNG HUY 9A1  ĐỊA LÝ HSQ QUẬN Tuyển quận
29 VÕ TRỌNG TÍNH 9A1  ĐỊA LÝ HSQ QUẬN Tuyển quận
30 NGUYỄN HẠO UYÊN 9A1  ĐỊA LÝ HSQ QUẬN Tuyển quận
31 NGUYỄN TẤN DŨNG 9A7  TOÁN HSQ QUẬN
32 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 9A1  TOÁN HSQ QUẬN
33 TRẦN QUANG NAM 9A1  TOÁN HSQ QUẬN
34 NGUYỄN PHẠM CHIÊU QUÂN 9A1  TOÁN HSQ QUẬN
35 DƯƠNG THÀNH TÂM 9A1  TOÁN HSQ QUẬN Tuyển quận
36 NGUYỄN MINH KHANG 9A6  ANH HSQ QUẬN Tuyển quận
37 VŨ HỮU ĐỨC 9A1  LÝ HSQ QUẬN Tuyển quận
38 LÝ VĂN HOÀNG 9A1  SINH HSQ QUẬN Tuyển quận
39 NGUYỄN THANH THI PHÚ 9A3  SINH HSQ QUẬN
40 TRẦN QUỐC THỊNH 9A1  VĂN HSQ QUẬN
41 ĐINH PHẠM GIA PHÚ 9A5  CÔNG NGHỆ HSQ QUẬN Tuyển quận
42 PHAN DUY MINH 9A2  CÔNG NGHỆ HSQ QUẬN Tuyển quận
43 NGUYỄN TRẦN HỒNG PHÚC 9A7  CÔNG NGHỆ HSQ QUẬN
44 NGUYỄN THUỲ PHỤNG ANH 9A1  TIN HỌC HSQ QUẬN

Danh sách có 44 học sinh được công nhận HSG QUẬN và 17 học sinh vào đội tuyển quận.

DANH SÁCH HỌC SNH ĐẠT THÀNH TÍCH TDTT CẤP QUẬN HKI - 2022 -2023

Stt Họ và tên Lớp Môn Huy chương GIẢI CÁ NHÂN
1 Bùi Trần Thanh Thanh 9A1 Bơi lội  1 Đồng X
2 Nguyễn Minh Trí 9A4 Bơi lội  1 Đồng X



3 Nguyễn Đoàn Phương Anh 6A10 Bơi lội 1 Bạc, 1 Đồng X
4 Nguyễn Đoàn Minh Anh 6A10 Bơi lội 1 Đồng X
5 Dương Thành Tâm 9A1 Cờ tướng 1 Bạc X
6 Giang Tô Quỳnh Anh 8A3 Bắn súng 1 Đồng X
7 Trần Võ Trúc Khang 6A8 Bắn súng 1 Đồng X
8 Nguyễn Bảo Khang 6A9 Bắn súng 1 Bạc X
9 Lê Thúy Ái Như 6A9 Bắn súng 1 Bạc X

10 Nguyễn Trần Tường Vy 9A2 Karatedo 1 Đồng X
11 Phạm Quỳnh Anh 6A5 Karatedo 1 Đồng X
12 Nguyễn Thiên Phúc 7A9 Nhảy cao 1 Vàng X
13 Nguyễn Thiên Phúc 7A9 Nhảy xa 1 Bạc X
14 Trần Xuân Phát (đại diện) 8a3 Bóng Rổ Nam Hạng 3
15 Hồ Lê Xuân Mai (đại diện) 8a3 Bóng Chuyền Nữ Hạng 2

16
Dương Thành Tâm 9A1

Cờ Tướng Hạng 3Phạm Đăng Khoa 9A2
Đặng Hoàng Quân 8A1

17
Nguyễn Minh An 7A8

Cờ Tướng Hạng 3Đinh Hoàng Tín 6A10
Lê Đức Minh Nhật 7A8

Danh sách có 13 giải cá nhân và 04 giải đồng đội
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